
1 01 Nguyễn Hữu An 20.8.1990 CĐHA Triết học

2 02 Đỗ Huy Hoàng 11.6.1990 CĐHA Triết học

3 03 Trần Việt Hùng 06.6.1990 CĐHA Triết học

4 04 Vũ Lê Minh 15.6.1990 CĐHA Triết học

5 05 Nguyễn Anh Tuấn 11.12.1990 CĐHA Triết học

6 06 Nguyễn Thị Hồng Lê * 15.6.1990 Gây mê hồi sức Triết học

7 07 Đỗ Phương Linh 21.3.1990 Gây mê hồi sức Triết học

8 08 Đặng Văn Sỹ 10.10.1990 Gây mê hồi sức Triết học

9 09 Dương Thị Phương Thảo 07.10.1989 Gây mê hồi sức Triết học

10 10 Trịnh Thế Anh 08.12.1990 Hồi sức cấp cứu Triết học

11 11 Nguyễn Bá Cường 24.7.1990 Hồi sức cấp cứu Triết học

12 12 Vương Xuân Trung 08.10.1990 Hồi sức cấp cứu Triết học

13 13 Phạm Văn An 01.10.1990 Lao Triết học

14 14 Đặng Duy Đức 22.5.1990 Lao Triết học

15 15 Trịnh Thị Hằng 07.11.1990 Lao Triết học

16 16 Đinh Xuân Thắng 15.9.1990 Lao Triết học

17 17 Chu Bá Chung 25.12.1990 Thần kinh Triết học

18 18 Nguyễn Thị Bích Lệ 02.11.1990 Thần kinh Triết học

19 19 Lê Văn Thủy 09.10.1990 Thần kinh Triết học

CÁN BỘ COI THI 1                                              CÁN BỘ COI THI 2                                 
(ký và ghi rõ họ tên)                                                  (ký và ghi rõ họ tên)   

Tổng số học viên: 19 (Mười chín)                       SBD vắng: ……………...…………
Số bài thi:…………………………..................  Số tờ giấy thi: ………………..……

Số tờ Ký nộpChuyên ngành Môn thi

 DANH SÁCH HỌC VIÊN BSNT 39 THI CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC
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01 20 Nguyễn Minh Hường 02.10.1990 Da liễu Triết học

02 21 Ngô Minh Thảo 26.9.1990 Da liễu Triết học

03 22 Nguyễn Thị Huyền Thương10.11.1990 Da liễu Triết học

04 23 Lê Thu Hà 06.12.1990 Huyết học TM Triết học

05 24 Trịnh Thị Thu Hiền 13.10.1990 Huyết học TM Triết học

06 25 Nguyễn Tuấn Anh 22.9.1990 Ngoại khoa Triết học

07 26 Lưu Quang Dũng 19.5.1990 Ngoại khoa Triết học

08 27 Nguyễn Thế Hiệp 04.10.1990 Ngoại khoa Triết học

09 28 Phạm Minh Hiếu 25.10.1990 Ngoại khoa Triết học

10 29 Đặng Thị Hoa 02.12.1989 Ngoại khoa Triết học

11 30 Bùi Đức Ngọt 12.02.1990 Ngoại khoa Triết học

12 31 Nguyễn Văn Phan 20.7.1990 Ngoại khoa Triết học

13 32 Trần Xuân Quang 22.11.1990 Ngoại khoa Triết học

14 33 Hoàng Minh Tân 15.3.1990 Ngoại khoa Triết học

15 34 Dương Ngọc Thắng 24.4.1990 Ngoại khoa Triết học

16 35 Đặng Thị Huyền Trang 19.9.1990 Ngoại khoa Triết học

17 36 Thịnh Thái 19.8.1990 Răng Hàm Mặt Triết học

18 37 Đinh Văn Trường 02.5.1990 Răng Hàm Mặt Triết học

19 38 Khiếu Thanh Tùng 24.3.1990 Răng Hàm Mặt Triết học

20 39 Vương Thị Tố Uyên 01.9.1990 Răng Hàm Mặt Triết học

TT
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